Bài 5. 
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm và ý nghĩa của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non;
· Hiểu được quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ và vai trò của người lớn ở từng giai đoạn;
· Áp dụng được một số chiến lược để phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm và ý nghĩa của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
- Khái niệm
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là quá trình sư phạm có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Ý nghĩa của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ:
Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp chủ yếu của con người, đóng vai trò then chốt trong sự sáng tạo và duy trì xã hội loài người. nó cho phép con người thiết lập và duy trì các mối quan hệ, hợp tác, tạo sự gắn kết xã hội và văn hóa
Ngôn ngữ có mối quan hệ với các lĩnh vực phát triển khác: đến sự phát triển nhận thức, tình cảm xã hội...
Ngôn ngữ là công cụ tư duy, phát triển ngôn ngữ góp phần phát triển nhận thức cho trẻ.
2. Quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non
- Trẻ dưới 3 tuổi:
+ Từ khi sinh đến 6 tháng: Bắt đầu thích chuyện trò
Điều quan tâm hàng đầu của trẻ mới sinh là việc được cho ăn, được rửa ráy và có cảm giác thoải mái, an toàn. Đến sáu tháng tuổi trẻ có thể với, cầm đồ vật.
Trong chính giai đoạn phát triển sớm nhất này, trẻ bắt đầu học được cách hội thoại. Trẻ học được cách nói chuyện trước khi có khả năng sử dụng bất kỳ hệ thống ngôn ngữ thông thường nào. 
Khi được 2 đến 3 tháng tuổi, trẻ “nói chuyện” nhiều hơn và thường “nói” cùng với người lớn. 
Trong giai đoạn từ khi sinh đến 6 tháng tuổi, các chủ đề của cuộc trò chuyện thường liên quan đến các hoạt động hàng ngày hoặc từ những gì trẻ nhìn thấy. 
Về phát âm của trẻ, phát âm của trẻ trong giai đoạn này là đáp lại trực tiếp các kích thích và được cho là có tính “phản xạ”. Trong tháng thứ hai và thứ ba, bắt đầu xuất hiện các yếu tố mới trong phát âm của trẻ đó là những tiếng gừ gừ... 
Giai đoạn tháng thứ 4, 5, 6 của trẻ là “giai đoạn mở rộng” trong sự phát triển của phát âm. Chính trong giai đoạn này trẻ có vẻ khám phá ra được chức năng của cơ chế phát âm. Các loại âm được phát ra lúc này đã trở nên đa dạng hơn. Khoảng từ 4 đến 6 tháng tuổi, ở trẻ xuất hiện hiện tượng phun mưa. Điều này đánh dấu khả năng ban đầu kết hợp các vị trí đóng của các cơ quan phát âm.
+ Từ 2 - 6 tháng: Trẻ hiểu nhiều hơn
Trong giai đoạn này, đứa trẻ trở nên thân thiện và thích khám phá. Chúng thích chơi những trò chơi mặt đối mặt như ú oà... Trẻ cũng phát triển ngồi và bò, đứng lên và thỉnh thoảng còn tập đi. Trẻ thường chơi với các đồ vật như đập chúng vào nhau, thả cho chúng rơi xuống, ném, tháo rời ra, bỏ những vật nhỏ vào trong một vật lớn, quay các bánh xe...
Giai đoạn từ 6 đến 12 tháng tuổi cũng là giai đoạn mà đứa trẻ đã bắt đầu hiểu người khác nói gì với chúng.
 Trong giai đoạn này, trẻ phát ra những tiếng nói bập bẹ đó là các chuỗi âm tiết như /bababa/ hay /dadada/. Khoảng 11 đến 12 tháng tuổi, các âm mà trẻ phát ra là các chuỗi đa âm tiết (Ví dụ: /bada/). Cách phát âm ở trên được gọi là “pha trộn các âm tiết”, giống như là trẻ đang thực sự nói chuyện vì nó chứa đựng ngữ điệu và mang một lượng thông tin nhất định nào đó. Giai đoạn pha trộn các âm tiết này được mô tả như là một động lực thúc đẩy về mặt ngữ âm cho việc giao tiếp bằng tiếng nói. 
+ Từ 12 -18 tháng: Trẻ nói  được  đúng  một  số từ đầu tiên
Trẻ ở độ tuổi mới biết đi từ 12 đến 18 tháng tuổi thường ham hiểu biết và ham khám phá mọi thứ xung quanh. Trẻ phát triển kỹ năng vận động như đi, leo trèo, nhảy lên và đuổi bắt. 
Giai đoạn từ 12 đến 18 tháng tuổi, trẻ có những phát triển mạnh mẽ về hiểu biết và bắt đầu nói được những từ đúng đầu tiên. 
Về mặt phát âm, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ thời kỳ nói bập bẹ sang thời kỳ nói được các từ đúng đầu tiên. 
+ Từ 18 - 24 tháng: Kết hợp từ thành cụm từ
Trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi, cảm xúc hay thay đổi thất thường và khó có thể đoán trước với những cơn giận hờn vô cớ. ở lứa tuổi này, trẻ thường muốn tự chơi một mình khi có người lớn ở bên cạnh và chúng có thể hoàn toàn mê mải với trò chơi của mình trong một thời gian. Trẻ rất hiếu động, chúng rất thích chạy, nhảy. 
Trong giai đoạn này, trẻ tiếp tục mở rộng sự hiểu biết về giao tiếp, khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ nói. Khi nói, trẻ phát triển từ giai đoạn nói từng từ một sang nói hai từ một. Hầu hết các cụm hai từ trẻ nói ra đều hạn chế trong một phạm vi liên hệ nghĩa hẹp, ví dụ như ai làm cái gì với ai, các vật được đặt ở đâu, thuộc tính của sự vật, hiện tượng và cái gì của ai. 
Giai đoạn này vẫn thường thấy những lỗi phát âm ở trẻ như mất thanh điệu hoặc chuyển thanh điệu này thành thanh điệu khác. Trẻ vẫn chưa có khả năng diễn đạt một cách lưu loát do vốn từ hạn chế và do chưa lĩnh hội được đầy đủ các quy tắc cú pháp. Chính vì vậy chúng ta cũng rất dễ bắt gặp hiện tượng nói ngược ở trẻ 18 - 24 tháng. 
+ Từ 24- 36 tháng: Gia tăng sự phức tạp
Giai đoạn từ 24 đến 36 tháng tuổi có thể là một giai đoạn của những xu hướng phát triển trái ngược. Trẻ luôn đòi làm mọi việc theo cách riêng của chúng. 
Trẻ ở độ tuổi này, ngôn ngữ phát triển để giao tiếp về nhiều chủ đề khác nhau trong khoảng thời gian dài hơn. Trẻ học cách bổ sung và kết hợp các thông tin khác để tạo nên các câu phức tạp hơn. Khả năng hội thoại của trẻ phát triển đáng kể. Trẻ học cách chào hỏi, tạm biệt, tạo ra các chủ đề nói chuyện và tiến hành các cuộc hội thoại phức tạp. 
Trẻ bắt đầu sử dụng khá thành thục đối với các phụ âm âm mũi và các phụ âm tắc, xát. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện những biểu hiện rối loạn về tính lưu loát của lời nói do việc trẻ bắt đầu muốn gia tăng độ phức tạp trong câu nói của mình. Tuy nhiên biểu hiện này là bình thường đối với trẻ ở giai đoạn này. Nếu một số trẻ biểu hiệu này kéo dài khi trẻ đến 6 tuổi, hoặc lớn hơn thì có thể cần phải có những biện pháp trị liệu về mặt ngôn ngữ thích hợp để giảm tối đa nguy cơ biến thành tật nói lắp ở trẻ.
- Trẻ 3- 6 tuổi
Phát âm
Đến 3 tuổi, cơ quan phát âm của trẻ đã hình thành không khác biệt nhiều so với người lớn, tuy nhiên nó vẫn phát triển chưa hoàn thiện. Đặc biệt khả năng thở ngôn ngữ của trẻ còn có khó khăn như: thở chưa sâu, hít còn có tiếng động và  chưa biết ngắt nghỉ đúng chỗ. Mặc dù vậy, từ 3 - 5 tuổi, trẻ đã lĩnh hội  được và phát âm đúng nhiều âm vị, phát âm từ, câu rõ nét hơn, bắt đầu biết điều chỉnh tốc độ, cường độ của giọng nói phù hợp với ngữ cảnh. Trẻ vẫn còn phát âm sai một số âm khó như: s, tr, ch, l, qu, kh...
Đến 6 tuổi, trẻ đã nắm được và phát âm đúng tất cả các âm vị của tiếng mẹ đẻ, phát âm đúng hầu hết các thanh điệu; biết phát âm đúng và rõ các từ, câu; biến đổi cường độ, ngữ điệu phù hợp; sử dụng các phương tiện biểu cảm phát âm phù hợp...
Có một số trường hợp trẻ không phát âm được hoàn toàn các âm vị, thanh điệu; và phát âm sai một số từ khó, bỏ sót một số nguyên âm. Một số trẻ không phân biệt được các âm gần giống nhau: s-x. tr-ch, r-d; chưa làm chủ được cường độ, ngữ điệu.
Vốn từ
Trẻ mẫu giáo đã có vốn từ khá phong phú và chủ yếu tập trung ở ba đề tài là: những từ ngữ nói về cuộc sống riêng của trẻ, những từ ngữ nói về cuộc sống xã hội và những từ ngữ nói về thế giới tự nhiên. Xét về mặt số lượng, đến năm thứ 3, trẻ đã sử dụng được trên 500 từ, phần lớn là danh từ, động từ, tính từ và các từ loại khác rất ít; trẻ 4 tuổi có thể nắm được xấp xỉ 700 từ; từ 5-6 tuổi vốn từ của trẻ tăng bình quân đến 1.033 từ; tính từ và các loại từ khác đã chiếm một tỉ lệ cao hơn.
Tốc độ tăng vốn từ khác nhau ở từng độ tuổi và chậm dần theo độ tuổi. Cơ cấu từ loại trong vốn từ của trẻ là một tiêu chí để đánh giá chất lượng vốn từ. Số lượng từ loại càng nhiều bao nhiêu thì càng tạo điều kiện cho trẻ diễn đạt thuận lợi bấy nhiêu. Các loại từ xuất hiện dần dần trong vốn từ của trẻ. Ban đầu chủ yếu là danh từ, sau đó đến động từ và tính từ; các loại từ khác xuất hiện muộn hơn.
Đến 3-4 tuổi, về cơ bản trong vốn từ của trẻ đã có đủ các loại từ. Tuy nhiên, tỷ lệ danh từ và động từ cao hơn nhiều so với các loại khác. Giai đoạn 5-6 tuổi cũng là giai đoạn hoàn thiện một bước cơ cấu từ loại trong vốn từ của trẻ. Tỷ lệ danh từ, động từ giảm đi ( chỉ còn khoảng 50% ) nhường chỗ cho tính từ và các từ loại khác tăng lên.
Ngữ pháp
Đến 3 tuổi, trẻ đã biết đặt nhiều loại câu hỏi. Loại câu hỏi đầu tiên là câu hỏi có- không, sau đó là những câu hỏi ai, cái gì, ở đâu. ở tuổi mẫu giáo trẻ đã biết sử dụng các câu hỏi tại sao, khi nào. Đến khoảng 5- 6 tuổi, trẻ có thể sử dụng được hầu hết các quy tắc ngữ pháp và  nói đúng, dễ hiểu  mặc dù trẻ không được học ngữ pháp theo một trường lớp nào cả. Cùng với sự phát triển vốn từ và khả năng tư duy, các kiểu câu nói của trẻ cũng ngày càng phức tạp hơn từ những câu đơn hạt nhân đến câu đơn mở rộng và câu ghép.
Trẻ 3- 4 tuổi cũng bắt đầu sử dụng các câu phức có từ nối hoặc có cụm danh từ. Dần dần đến 5- 6 tuổi, số lượng câu đơn mở rộng trong lời nói của trẻ tăng lên. Sự mở rộng không còn hạn chế ở thành phần phụ trạng ngữ mà còn ở cả các thành phần chính, chủ ngữ và vị ngữ. Các kiểu câu ghép trong lời nói của trẻ cũng tăng lên. Ngoài các kiểu ghép đẳng lập liệt kê và ghép chính phụ nhân quả còn xuất hiện kiểu câu ghép đẳng lập - lựa chọn, đẳng lập - tương phản, câu ghép chính phụ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả, mục đích - sự kiện.
Như vậy, đến 6 tuổi trong lời nói của trẻ đã có mặt hầu hết các kiểu câu ghép. Điều này chứng tỏ tư duy của trẻ đã đạt đến một sự thay đổi về chất.
Trẻ mẫu giáo vẫn còn có một số hạn chế về ngữ pháp trong lời nói như trẻ thường nói ngược chủ ngữ và vị ngữ hoặc bổ ngữ. Các dạng câu đơn mở rộng trong lời nói của trẻ còn nghèo nàn, đến cuối tuổi mẫu giáo các câu ghép mà trẻ sử dụng vẫn thiếu các quan hệ từ.
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ, giao tiếp của trẻ :
Môi trường chăm sóc giáo dục (hạn chế kinh nghiệm, cách nói của người lớn)
Khả năng nghe của trẻ
Trí tuệ của trẻ
Những khó khăn về thể chất (sứt môi, vận động)
Động cơ
Trẻ sử dụng nhiều ngôn ngữ
Trẻ nói lắp, nói ngọng
4. Nhiệm vụ và nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Nhà trẻ : Hình thành và phát triển khả năng hiểu lời nói, giao tiếp bằng lời nói đơn giản với mọi người xung quanh
	Cảm nhận được vần điệu, nhịp điệu của câu nói trong giao tiếp
	Mạnh dạn, hồn nhiên và thực hiện một số kỹ năng giao tiếp đơn giản như biết chú ý, luân phiên…
- Mẫu giáo: Hình thành và phát triển ở trẻ :
	Khả năng lắng nghe, hiểu và truyền đạt thông tin bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, vận động, kí hiệu…)
	Khả năng diễn đạt mạch lạc và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày
	Một số kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho việc học đọc học học viêt
5. Thực hiện các nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ
* Giao tiếp với trẻ trong sinh hoạt hàng ngày
Giáo viên cần tạo ra môi trường giao tiếp với trẻ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 
Các tình huống hàng ngày rất quan trọng trong phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ vì các hoạt động này diễn ra nhiều lần trong ngày và trẻ tương tác tự nhiên với cô giáo và bạn bè. Đây cũng là các hoạt động thú vị, trẻ sử dụng các từ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mà không cần thêm thời gian thiết bị hay các đồ chơi đặc biệt để dạy trẻ.
Để có môi trường khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày cần tạo ra nhiều cơ hội để trẻ học từ mới, để trẻ lắng nghe, để trẻ nói, và đặt câu hỏi... Trong lớp học, giáo viên cần: khuyến khích trẻ lắng nghe người khác, sử dụng những kinh nghiệm mà trẻ đã có làm cơ sở cho việc tạo ra những cơ hội phát triển ngôn ngữ, sử dụng câu hỏi... 
Khi giao tiếp với trẻ trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày cần lưu ý:
Hãy tập trung chú ý tới các tình huống mà bạn đang tham gia với trẻ.
Thu hút sự chú ý của trẻ bằng cách gọi tên trẻ và chạm vào chúng trước khi nói với chúng.
Hạ thấp người  để ngang với tầm mắt của trẻ (ví dụ: quỳ xuống).
Đảm bảo là bạn có giao tiếp mắt với trẻ.
Nói với trẻ về những gì chúng đang làm.
Dùng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng.
Lặp đi lặp lại các từ quan trọng và trong bối cảnh cụ thể.
Sử dụng lời nói và biểu lộ nét mặt gây sự thích thú.
Hãy giúp trẻ tham gia vào các hoạt động và khuyến khích chúng tự mình thử mọi thứ.
Hãy khen trẻ mỗi khi trẻ cố gắng.
· Trong khi giao tiếp, trò chuyện với trẻ người lớn cần:
Nói ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu. Điều chỉnh độ phức tạp của ngôn ngữ phù hợp với mức độ phát triển của trẻ
Đặt ra câu hỏi để trẻ trả lời
Trả lời các câu hỏi mà trẻ đặt ra hoặc gợi ý cho trẻ tìm kiếm câu trả lời
Tận dụng mọi tình huống để dạy trẻ tập nói, cung cấp, mở rộng vốn từ, cấu trúc ngữ pháp cho trẻ (Kỹ thuật cung cấp từ mới, cấu trúc ngữ pháp mới)
Sửa khi trẻ nói chưa đúng (kỹ thuật sửa sai)
Quan tâm đến một số khó khăn ngôn ngữ thường gặp: nói ngọng, nói lắp
[bookmark: _Toc382854846][bookmark: _Toc382898191][bookmark: _Toc382898432][bookmark: _Toc383521920][bookmark: _Toc383523187]*  Tổ chức trò chơi nhằm khuyến khích ngôn ngữ của trẻ
Trẻ cần có cơ hội thường xuyên để học từ mới và sử dụng chúng trong các tình huống tự nhiên. Trò chơi liên quan trực tiếp đến hành động giúp trẻ dễ nhớ và hiểu từ
Các trò chơi khuyến khích kỹ năng nghe, nói, đọc- viết được sử dụng với cả lớp, tại nơi mà tất cả trẻ có thể tham gia, cũng có thế như một hoạt động khởi động, khi luyện tâp từ mới hoặc trong phần củng cố cuối hoạt động…
	Khi sử dụng trò chơi cần chọn các trò chơi liên quan đến chủ đề. Đảm bảo mục tiêu của trò chơi liên quan đến bài học. Giải thích và minh họa rõ ràng trò chơi với trẻ và đảm bảo tất cả các trẻ được tham gia. Giáo viên có thể chơi thử 2-3 lần để trẻ có thể hiểu và tham gia chơi. Khi tự tin trẻ có thể tự chơi và giáo viên có thể sửa đổi để phù hợp với chủ đề
* Cung cấp tài liệu và hoạt động nhằm củng cố và mở rộng ngôn ngữ
	Các hoạt động để củng cố, mở rộng ngôn ngữ cho trẻ gồm: Hoạt động với đồ vật, trò chơi, đặc biệt là trò chơi đóng vai, âm nhạc, sách, truyện và thơ
	Khi lựa chọn hoạt động cần xem xét:
Hoạt động có khuyến khích trẻ lắng nghe nhau và nói với nhau không?
Hoạt động có hấp dẫn đối với trẻ không?
Có phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ không?
Có mở rộng được ngôn ngữ cho trẻ không?
Những trẻ khó khăn về giao tiếp có thể tham gia được không?
Ai là người hỗ trợ?
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